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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/02/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	137
	Mai Thăng Long
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	680
	Hoàng Văn Trọng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	683
	Hoàng Văn Thắng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	685
	Võ Văn Phượng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	687
	Võ Văn Thái
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	694
	Trần Thị Diệp
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	702
	Hoàng Văn Sang
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	708
	Trần Lê Việt Đức
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	709
	Hoàng Anh Tuấn
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	715
	Phan Phương Vương
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	760
	Đoàn Ngọc Hà
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12 
	761
	Vỏ Thái Dương
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13 
	762
	Trần Thị Nhung
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	763
	Vũ Ngọc Quỳnh Trang
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	764
	Nguyễn Huy Hoàng
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	16 
	765
	Lê Văn Nghĩa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	766
	Nguyễn Bùi Thúy Nga
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	768
	Nguyễn Văn Trường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	770
	Trần Văn Hoàng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	771
	Lê Văn Hải
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	772
	Nguyễn thị Thủy
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	773
	Nguyễn Anh Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	774
	Lê Hoa Văn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	775
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	784
	Hoàng thu Hà
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	786
	Dương Ngọc Lân
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	789
	Nguyễn Văn Hùng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	790
	Lê Xuân Bích
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29 
	791
	Nguyễn Minh Dẫn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	792
	Lê Văn trị
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	794
	Trần Thanh Thỏa
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	795
	Trần Thị Kim Phượng
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33 
	798
	Nguyễn Phi Long
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	799
	Lại Thị Phương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	802
	Đoàn Sỹ hóa
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình


